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Tổng hợp 20 câu hỏi trắc nghiệm Toán 10: Ôn tập chương 1 Mệnh đề - Tập hợp có gợi ý lời giải chi tiết và đáp án, giúp các em học sinh rèn luyện được kỹ năng phản xạ, giải đáp chính xác các bài trắc nghiệm Toán lớp 10 nhanh nhất tại đây:

Bài 1: 

Biểu diễn trên trục số của tập hợp [2; +∞)\(-∞; 3) là hình nào dưới đây?
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Đáp án
Ta có [2; +∞)\(-∞; 3) = [3; +∞) nên hình B biểu diễn đúng tập hợp đã cho.

Chọn đáp án B

Bài 2: 

Tập hợp R\((2; 5) ∩ [3; 7)) là tập nào dưới đây?

A. [3; 5)

B. (-∞; 2] ∪ [7; +∞)

C. (-∞; 3] ∪ (5; +∞)

D. (-∞; 3) ∪ [5; +∞)

Đáp án
[image: image4.png]Taco:
235N [3;7) = [3;5) , tir d6 tim duoc
R\((2;5)0[3;7)):(ﬂo;3)u[5;+oo).




Chọn đáp án D

Bài 3: 

Cho A = {x ∈ R: |x| ≥ 2}. Phần bù của A trong tập số thực R là:

A. [-2; 2]

B. (-2; 2)

C. (-∞; -2) ∪ (2; +∞)

D. (-∞; -2] ∪ [2; +∞)

Đáp án
Ta có A = {x ∈ R: |x| ≥ 2} = (-∞; -2] ∪ [2; +∞) ⇒ CRA = R\A = (-2; 2).

Chọn đáp án B

Bài 4: 

Cho số thực m > 0. Điều kiện cần và đủ để hai tập hợp (-∞; 1/m) và (4m; +∞) có giao khác rỗng là:
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Đáp án
[image: image6.png]Véim=>0,
Hai tap hop da cho c6 giao khéc réng khi va chi khi

am<t oam Ao’ 1<0
m

<:>(2m—1)(2nﬂ1)<0<:>%1 <m<%

Két hop diéu kién m > 0 ta dugc: 0<m< L




Chọn đáp án B

Bài 5: 

Cho hai tập hợp A = [a; a + 2], B = (-∞; -1) ∪ (1; +∞).

Tập hợp các giá trị của tham số a sao cho A ⊂ B là:

A. (-∞; -3) ∪ (1; +∞)

B. (-∞; -1) ∪ (1; +∞)

C. [-3; 1]

D. (-3, 1)

Đáp án
[image: image7.png]Tur bieu dien cua tap hop B trén truc so,
Ta c6 diéu kién cAn va di dé 4 B la
laa+2]c(—0:-1)  [a+2<-1 [a<-3
< < .
[a,a+2]c(1;+oo) a>1
Viy tap hop cac gia tri clia tham sb a sao cho 4 C B la:
(= =3) U (L +2)

a>1




Chọn đáp án A

Bài 6: 

Cho hai tập hợp A, B. Xét các mệnh đề sau:
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() AUB)NB=B
(IID) (4\B)N(B\A)=D
(IV) (4\B)UB=AUB




Hỏi có bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên?

A. 4

B. 3

C. 2

D.1

Đáp án
Tất cả 4 mệnh đề đã cho đều đúng.

Nên sử dụng biểu đồ Ven để biểu diễn các tập hợp.

Chọn đáp án A

Bài 7: 

Xét hai tập hợp A, B và các khẳng định sau:
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Trong các khẳng định trên, có bao nhiêu khẳng định là mệnh đề đúng?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án
Với hai tập hợp A, B bất kì ta luôn có các khẳng định sau là đúng:

[image: image10.png](I).Néu Bc A thi AnB=B;
(IV).Néu AnB=Q thi 4\B=4.
Ménh dé (II) va (IV) can sira thanh:
() Néu Ac Bthi AUB=B

() Néu BC 4 (B= A)thi A\B=Q




Chọn đáp án B

Bài 8: 

Một chiếc chiếu hình chữ nhật có chiều rộng là 1,8m ± 0,005m, chiều dài là 2m ± 0,010m. Chu vi của chiếc chiếu là:

A. 7,6m ± 0,005m

B. 7,6m ± 0,010m

C. 7,6m ± 0,015m

D. 7,6m ± 0,030m

Đáp án
Chu vi của chiếc chiếu là:

2.[(1,8m ± 0,005m) + (2m ± 0,010m)] = 2.(3,8m ± 0,015m) = 7,6m ± 0,030m

Chọn đáp án D

Bài 9: 

Chiều cao của di tích lịch sử Cột cờ Hà Nội do một người đo được là l_ = 41,34m ± 0,05m. Khi đó, số quy tròn của chiều cao h = 41,34 là:

A. 41m

B. 41,4m

C. 41,3m

D. 41,2m

Đáp án
Vì độ chính xác đến hàng trăm (độ chính xác là 0,05) nên ta quy tròn số 41,34 đến hàng phần chục.

Vậy số quy tròn của chiều cao h là 41,3m.

Chọn đáp án C

Bài 10: 

Với tập hợp X có hữu hạn phần tử, kí hiệu |X| là số phần tử của X.

Cho A, B là hai tập hợp hữu hạn phần tử, sắp xếp các số |A ∪ B|, |A \ B|, |A| + |B| theo thứ tự không giảm, ta được:

[image: image11.png]A. |A\BL|4UB|4|+|B|
B.|AUB||4|+|B||4\B|
C.|AUB||4\B||4|+|B|
D. |[A|+|B|.JAUB||4\B|




Đáp án
[image: image12.png]Vid\Bc AvadAc AUB

Nén A\Bc (4UB)

Do dé; |A\B|<|A4|<|4UB|.
Diing biéu d6 Ven suy ra dugc
|AUBI=|A|+|B|-|AnB]|

Véi 4, B la cac tap hop Dbat ki,
Tirdotacd |4 UBI<| 4| +|B].
Vay |A\B|<|AUB| <|4|+|B]|.




Chọn đáp án A

Bài 11: 

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

[image: image13.png]A. VxeR x>0

B. VneN:4n+3 la s nguyén t6
C. eRx*—4x+5=0

D. IxeR,2x>x*




Đáp án
Với x = 0 , ta có 02 = 0 nên mệnh đề A sai.

Với n = 3 , ta có 4n + 3 = 4.3 + 3 = 15 là một hợp số nên mệnh đề B sai.

Xét phương trình x2 - 4x + 5 = 0 (*) có Δ' = 4 - 5 = -1 < 0 nên phương trình (*) vô nghiệm, suy ra mệnh đề C sai.

2x > x2 ⇔ x2 - 2x < 0 ⇔ x(x - 2) < 0 ⇔ 0 < x < 2 Mệnh đề D đúng.

Chọn đáp án D

Bài 12: 

Cho mệnh đề: "Với mọi số nguyên n không chia hết cho 3, n2 - 1 chia hết cho 3". Mệnh đề phủ định của mệnh đề trên là mệnh đề nào dưới đây?

A. "Tồn tại số nguyên n không chia hết cho 3, n2 - 1 không chia hết cho 3";

B. "Tồn tại số nguyên n không chia hết cho 3, n2 - 1 chia hết cho 3";

C. "Tồn tại số nguyên n chia hết cho 3, n2 - 1 chia hết cho 3";

D. "Tồn tại số nguyên n chia hết cho 3, n2 - 1 không chia hết cho 3";

Đáp án
Mệnh đề: "Với mọi số nguyên n không chia hết cho 3, n2 - 1 chia hết cho 3".

Mệnh đề phủ định của mệnh đề trên là "Tồn tại số nguyên n không chia hết cho 3, n2 - 1 không chia hết cho 3".

Mệnh đề phủ định của mệnh đề "∀x ∈ X; P(x)" là "∃x ∈ X; P(x)____"

Chọn đáp án A

Bài 13: 

Cho mệnh đề chứa biến P(m): "m ∈ Z: 2m2 - 1 chia hết cho 7".

Mệnh đề đúng là:

A. P(-4)

B. P(-3)

C. P(5)

D. P(6)

Đáp án
Ta có : P(-4) = 2.(-4)2 – 1 = 31 không chia hết cho 7.

P(-3) = 2.( -3)2 -1 = 17 không chia hết cho 7.

P(5) = 2.52 – 1 = 49 chia hết cho 7.

P(6) = 2.62 – 1 = 71 không chia hết cho 7.

Vậy mệnh đề đúng là P(5).

Chọn đáp án C

Bài 14: 

Tập hợp (-4; 3] ∩ Z bằng tập nào dưới đây?

A. {-3; -2; -1; 0; 1; 2; 3}

B. {-4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3}

C. {-3; -2; -1; 0; 1; 2}

D. {0; 1; 2; 3}

Đáp án
Tập hợp (-4; 3] ∩ Z = {-3; -2; -1; 0; 1; 2; 3}

Chọn đáp án A

Bài 15: 

Cho hai tập hợp A = {2; 4; 6; 8}, .

Tập hợp A ∪ B là tập nào dưới đây?

A. {4; 6}

B. {1; 2; 3; 4; 6; 7; 8}

C. {1; 2; 3; 4; 6; 8}

D. {2; 8}

Đáp án
[image: image14.png]Cho 4=1{2:4:6:8}, B={1:3:4:6:7}.
Khidé, 4B ={12:





Chọn đáp án B

Bài 16: 

Cho A = (-3; 2), B = (0; 5]. Khi đó A ∪ B bằng:

A. (0; 2)

B. (2; 5)

C. (-3; 5)

D. (-3; 5]

Đáp án
[image: image15.png]V6iA= (-3;2)vaB=(0;5].
Khidé 4B =(-35]




Chọn đáp án D

Bài 17: 

Cho hai tập hợp A = (-∞; 1], B = {x ∈ R: -3 < x ≤ 5}. Tập hợp A ∩ B là:

A. (-3; 1]

B. [1; 5]

C. (1; 5]

D. (-∞; 5]

Đáp án
[image: image16.png]Ta co:
B={reR:-3<x<5}=(-35]
Khi d6; 4~B=(-3:1]





Chọn đáp án A

Bài 18: 

Cho hai tập hợp A = (-7; 1], B = [-7; 5). Tập CBA là:

A. (1; 5)

B. [1; 5)

C. (1; 5) ∪ {-7}

D. [1; 5) ∪ {-7}

Đáp án
[image: image17.png]Taco:
4=(-T:1]:B=[-7;5)
=Cd =1L 5){7}




Chọn đáp án C

Bài 19: 

Cho các tập hợp A = [-2; +∞), B = [2; 5), C = [0; 5). Tập hợp A ∩ B ∩ C là:

A. (-2; 5)

B. (2; 3)

C. [2; 3)

D. (1; +∞)

Đáp án
[image: image18.png]Taco:4nB=[25)
Suyra:4nBNC=(4nB)nC=[23)




Chọn đáp án C

Bài 20: 

Cho các tập hợp A = (-∞; -1], B = (3; +∞), C = [0; 5). Tập hợp (A∪B)∩C là:

A. (-∞; 0) ∪ (5; +∞)

B. [-1; 5)

C. (3; 5)

D. ∅
Đáp án
[image: image19.png]Cach1:

Ta c6: 4UB =(—ni—1]U(3; +)

= ((AUB)NC=35)

Céch 2:
Taco:(AuB)NC=(ANC)U(BNC)
Ma AnC=@; BAC=(3%5)

= ((AUB)NC=35)




Chọn đáp án C
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